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Người làm: Mai Hồng Nhung
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CĐ13. TÍNH SỐ ĐO GÓC, CHỨNG MINH GÓC BẰNG NHAU
CHỨNG MINH ĐOẠN THẲNG BẰNG NHAU 
CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG
BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

Dạng 1. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
A. Trắc nghiệm (nếu có)
[bookmark: _Hlk57909989]Câu 1.	(HSG 7 huyện Lâm Thao 2016 - 2017)   	








Cho , điểm  nằm trên tia . Qua  vẽ tia . Để  song song với  thì số đo của góc  là:





A. .	B. .	C.  và .	D. .
Lời giải
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW2023.14.95+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]


Vì  nên  (Hai góc trong cùng phía)

Mà 

Suy ra .
Câu 2.	(HSG 7 huyện Lâm Thao 2016 - 2017)   







Cho tam giác  cân tại , . Trên cạnh  lấy điểm  sao cho . Số đo của góc  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
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Vẽ điểm  nằm trong tam giác  sao cho  đều

Suy ra 


Có  cân tại 

Suy ra 

Ta có 

Suy ra 


Mà ; 

Suy ra 


Xét  và  có:

 chung





Suy ra  (c.g.c)

Suy ra  (Hai góc tương ứng)




Có  (do  đều), suy ra  thuộc đường trung trực của 





Lại có  (do  cân tại ), suy ra  thuộc đường trung trực của 


Suy ra  là trung trực của 


Suy ra  là phân giác của 

Suy ra .

Suy ra 

Suy ra 

Có  (Hai góc kề bù)

Suy ra 

Vậy .
B. Tự luận
Câu 1.	(HSG 7 trường Giao Tân 2016 - 2017)   	

















Cho  có 3 góc nhọn, . Các tia phân giác của góc  và góc  cắt nhau tại . Gọi  là hình chiếu của  trên ;  là hình chiếu của  trên Lấy điểm  trên đoạn  sao cho Gọi  là giao điểm của  và 

a) Chứng minh  cân.

b) Chứng minh .

c) Chứng minh 3 điểm  thẳng hàng.

Lời giải
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a) Chứng minh



Ta có  (vì , )


Xét  vuông và  vuông có: 

 chung; 



 (là phân giác 

Vậy  (cạnh huyền – góc nhọn)

Suy ra (hai cạnh tương ứng). 


Vậy cân tại .



b) Qua vẽ 




Ta có cân tại  (cmt), suy ra   



Mà  (đồng vị, )      




Từ  và suy ra  hay , 


Do đó  cân tại .




Suy ra , mặt khác :  nên 



Ta lại có: ;  (so le trong , )


Xét và có: 

 (cmt)

 (cmt)

 (cmt)

Do đó  (g.c.g)

Suy ra  (đpcm)


c) Vẽ  tại 



Vì  là giao điểm của hai tia phân giác của góc  và góc 



Nên  là tia phân giác của  


Xét hai tam giác vuông và  có:

 chung



 ( là tia phân giác của )

Suy ra  (cạnh huyền-góc nhọn)

Suy ra  (hai cạnh tương ứng)


Chứng minh tương tự ta có , suy ra 


Ta lại có ; 


Mà ;  (cmt)

Suy ra 


Xét  và  có:



 chung

 (Theo phần b)

Suy ra  (c.c.c)

Suy ra 



Từ đó suy ra là tia phân giác của  



Từ  và  suy ra tia  trùng nhau

Hay  là ba điểm thẳng hàng.
Câu 2.	(HSG 7 huyện Lâm Thao 2016 - 2017)  



Cho tam giác nhọn , trực tâm . Chứng minh rằng: .
 Lời giải
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Qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại , kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại .


Xét  và  có:


 (So le trong , )

 chung


 (So le trong , )

Suy ra  (g.c.g)


Suy ra ;  (Hai cạnh tương ứng)


Xét  có   (Theo bất đẳng thức tam giác)


Suy ra    


Ta có ; 

Suy ra 




Do đó  vuông tại , suy ra  


Chứng minh tương tự ta có  




Từ ;  và  suy ra 

Suy ra 

Chứng minh tương tự ta có 



Từ đó suy ra   (đpcm).
Câu 3.	(HSG 7 huyện Quốc Oai 2016 - 2017)   





[bookmark: MTBlankEqn]Cho  tia phân giác của  cắt  tại . Biết .

a) Tính 


b) Tính các góc của  nếu 

Lời giải
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a) Xét có  là góc ngoài tại 


Suy ra        



Xét  có  là góc ngoài tại 

Suy ra      





Mà  (vì  là tia phân giác của ), suy ra  



Từ  và  suy ra 


b) Ta có , suy ra 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:


    (Vì )


Suy ra: ; 


Xét  có  (Định lí tổng ba góc trong tam giác)

Suy ra .
Câu 4.	(HSG 7 huyện Quốc Oai 2016 - 2017)   











Cho  có ba góc nhọn, trung tuyến  Trên nửa mặt phẳng bờ  chứa điểm , vẽ đoạn thẳng  vuông góc và bằng  Trên nửa mặt phẳng bờ  chứa điểm  vẽ đoạn thẳng vuông góc và bằng  Chứng minh .
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Ta có ; 


Suy ra  (cùng phụ )


Xét  và  có: 

 (GT)

 (cmt)

 (GT)

Do đó   (c.g.c)

Suy ra  (hai cạnh tương ứng)
Câu 5.	(HSG 7 huyện Nga Sơn, trường Nguyễn Du 2016 - 2017)   







Cho tam giác  cân tại  có . Gọi  là một điểm nằm trong tam giác sao cho ; . Tính .
Lời giải
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Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho .


Suy ra  cân đỉnh . 



Có  cân đỉnh có 

Suy ra 



 cân đỉnh  có 

Suy ra 


Mà  (GT), suy ra 



Lại có: ; , suy ra 


Xét và  có

 (GT)



 chung

Suy ra  (c-g-c)

Suy ra  (Hai cạnh tương ứng)

Do đó  là tam giác cân

Mà  đều 

Suy ra  là tam giác đều

Suy ra 


Mặt khác: Do  mà 

Suy ra 


Xét và  có



; ;  chung

Suy ra  (c.g.c)

Suy ra . 


Mà , suy ra . 

Vậy .
Câu 6.	(HSG 7 trường Cự Khê 2016 - 2017)   















Cho tam giác  vuông tại . Tia phân giác góc  cắt  ở . Kẻ  vuông góc với  Trên tia  lấy điểm  sao cho  Đường thẳng vuông góc với  tại . cắt tia  ở . Chứng minh rằng:

a) 

b) 
Lời giải
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a) Xét  và  có:



 chung



(Vì  là tia phân giác của )

Suy ra  (cạnh huyền – góc nhọn)





Suy ra (Hai cạnh tương ứng).
b) Qua  kẻ đường thẳng vuông góc với cắt tại .

Suy ra 

Ta có  (cm phần a)

 (GT)



 (Vì  và )

Suy ra 


Xét  và  có:



 chung

 (cmt)

Suy ra   (cạnh huyền- cạnh góc vuông)



Suy ra  , mà ; 

Vậy .



Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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